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LOẠI MODEL/HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT Q/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY KHOAN 

ĐIỆN 

AM 06-01   

Công suất 350W, đường kính mũi 6mm, 

điện áp 220V-50HZ, 4500rpm, chiết áp 

đảo chiều 

 
 

10cái/t  

AM 10-01   

Công suất 500W, đường kính mũi 10mm, 

điện áp 220V-50HZ, 3000rpm, chiết áp 

đảo chiều, có bánh răng trung gian 

 
 

10cái/t  

AM 10-02   

Công suất 630W, đường kính mũi 10mm, 

điện áp 220V-50HZ, 3500rpm, chiết áp 

đảo chiều 

 
 

10cái/t  

AM 13  
Công suất 900W, đường kính mũi 13mm, 

điện áp 220V-50HZ, 3000rpm, chiết áp 

đảo chiều 

 
 

10cái/t  

AM 13B   

Công suất 900W, đường kính mũi 13mm, 

điện áp 220V-50HZ, 3000rpm, chiết áp 

đảo chiều 

 
 

8cái/t  

 

 

 

 

 

 
MÁY KHOAN 

PIN 

AM 14V  Nguồn điện sạc : 220V-50HZ, Pin  : 

14.4V, 18 cấp trượt, chiết áp đảo chiều, 

quy cách đóng gói : hộp nhựa - 2 pin 14.4V 

- 1 xạc theo máy 

 
 

10cái/t  

AM 21V  Nguồn điện sạc : 220V-50HZ, Pin : 21V, 

18 cấp trượt, chiết áp đảo chiều, quy cách 

đóng gói : hộp nhựa - 2 pin 14.4V - 1 xạc 

theo máy 

 
 

10cái/t  

AM 25V  Nguồn điện sạc : 220V-50HZ, Pin : 25V, 

18 cấp trượt, chiết áp đảo chiều, quy cách 

đóng gói : hộp nhựa - 2 pin 14.4V - 1 xạc 

theo máy 

 
 

10cái/t  

 

 

 

 

 

 
MÁY MÀI 

GÓC 

AM 100-01   

Công suất 650W, đường kính lưỡi mài 

110mm, điện áp 220V-50HZ, 10.000rpm, 

công tắc đuôi 

 
 

10cái/t  

AM 100A  
Công suất 650w, đường kính lưỡi mài 

110mm, điện áp 220V-50HZ, 10.000rpm, 

công tắc đuôi 

 
 

10cái/t  

AM 100-03  
Công suất 750W, đường kính lưỡi mài 

110mm, điện áp 220V-50HZ, 10.000rpm, 

công tắc đầu 

 
 

10cái/t  



 

 

 

 

 

 
MÁY MÀI 

GÓC 

AM 100-05   

Công suất 1050W, đường kính lưỡi mài 

110mm, điện áp 220V-50HZ, 

11.000rpm,công tắc đuôi 

 
 

10cái/t  

AM 100-06   

Công suất 750W, đường kính lưỡi mài 

110mm, điện áp 220V-50HZ, 

11.000rpm,công tắc đuôi 

 
 

10cái/t  

AM 125-01   
Công suất 1200W, đường kính lưỡi mài 

125mm, điện áp 220V-50HZ, 12.000rpm 

 
 

6cái/t  

 

 

 

 

 

 
MÁY KHOAN 

CHUYÊN 

AM 2-26   
Công suất 800W, đường kính mũi 26mm, 

điện áp 220V-50HZ, 900rpm, 3 chức năng 

 
 

5cái/t  

AM 2-26B   
Công suất 800W, đường kính mũi 26mm, 

điện áp 220V-50HZ, 900rpm, 3 chức năng 

 
 

5cái/t  

AM 2-28   

Công suất 850W, đường kính mũi 26mm, 

điện áp 220V-50HZ, 1300rpm, 3 chức 

năng 

 
 

5cái/t  

 

 

 

 

 

 
MÁY KHOAN 

ĐỤC 

AM 26-01   
Công suất 1100W, đường kính mũi 26mm, 

điện áp 220V-50HZ, 850rpm, 2 chức năng 

 
 

4cái/t  

AM 26-02   
Công suất 850W, đường kính mũi 26mm, 

điện áp 220V-50HZ, 850rpm, 2 chức năng 

 
 

4cái/t  

AM 26-03   
Công suất 1010W, đường kính mũi 26mm, 

điện áp 220V-50HZ, 850rpm, 2 chức năng 

 
 

4cái/t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY ĐỤC 

BÊ TÔNG 

AM 0810   
Công suất 1200W, đường kính mũi đục 

17mm, điện áp 220V-50HZ, 1400rpm 

 
 

3cái/t  

AM 0850   
Công suất 1760W, đường kính mũi đục 

17mm, điện áp 220V-50HZ, 1450rpm 

 
 

3cái/t  

AM 0860   
Công suất 1600W, đường kính mũi đục 

17mm, điện áp 220V-50HZ, 1450rpm 

 
 

3cái/t  

AM 0870   
Công suất 1700W, đường kính mũi đục 

17mm, điện áp 220V-50HZ, 1450rpm 

 
 

3cái/t  

AM 65   
Công suất 1650W, đường kính mũi đục 

30mm, điện áp 220V-50HZ, lực đập 45J 

 
 

1cái/t  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
MÁY ĐỤC 

BÊ TÔNG 

AM 65A   
Công suất 1500W, đường kính mũi đục 

30mm, điện áp 220V-50HZ, lực đập 42J 

 
 

1cái/t  

AM 65-01   
Công suất 1500W, đường kính mũi đục 

30mm, điện áp 220V-50HZ, lực đập 42J 

 
 

1cái/t  

AM 85   
Công suất 1650W, đường kính mũi đục 

30mm, điện áp 220V-50HZ, lực đập 45J 

 
 

1cái/t  

AM 95   
Công suất 1850W, đường kính mũi đục 

30mm, điên áp 220V-50HZ, lực đập 45J 

 
 

1cái/t  

 

 

 

 

 

 
MÁY KHOAN 

ỐNG 

AM 120   

Công suất 2100W, đường kính ống khoan 

Max 120mm, điện áp 220V-50HZ, 

1850rpm 

 
 

5cái/t  

AM 168  
Công suất 2300W, đường kính ống khoan 

Max 168mm, điện áp 220V-50HZ, 

2100rpm 

 
 

4cái/t  

AM 255   
Công suất 3900W, đường kính ống khoan 

Max 255mm, điện áp 220V-50HZ, 650rpm 

 
 

1cái/t  

 

 

 

 

 
 

MÁY CẮT 

GẠCH 

AM 110   
Công suất 1460W, đường kính lưỡi 

110mm, điện áp 220V-50HZ, 11.000rpm 

 
 

6cái/t  

AM 110B   
Công suất 1500W, đường kính lưỡi 

110mm, điện áp 220V-50HZ, 11.000rpm 

 
 

6cái/t  

AM 110C   
Công suất 1460W, đường kính lưỡi 

110mm, điện áp 220V-50HZ, 11.000rpm 

 
 

6cái/t  

 
MÁY CƯA 

GỖ 

AM 185-01   
Công suất 1200W, đường kính lưỡi cắt 

185mm, điện áp 220V-50HZ, 4500rpm 

 
 

4cái/t  

 
MÁY CƯA 

XÍCH 

AM 405   
Công suất 1300W, độ dài lam 405mm, 

điện áp 220V-50HZ, 

 
 

4cái/t  

 
MÁY BÀO 

GỖ 

AM 8X01   
Công suất 580W, điện áp 220V-50HZ, 

16.000rpm 

 
 

6cái/t  

 
MÁY SOI 

PHAY GỖ 

AM 3301   
Công suất 550W, đường kính mũi 6,35mm, 

điện áp 220V-50HZ,30.000rpm 

 
 

8cái/t  

 



 
MÁY GIÁP 

RUNG 

AM 3201   

Giáp rung chữ nhật, công suất 320W, kích 

thước 90x180mm, điện áp 220V- 

50HZ,14.000rpm 

 
 

12cái/t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÁY CHÀ 

TƯỜNG 

AM 7231   

Máy chà tường công suất 700W, đường 

kính đĩa 180mm, điện áp 220V-50HZ,1300- 

2300rpm 

 
 

4cái/t  

AM 7231   

Máy chà tường công suất 700W, đường 

kính đĩa 230mm, điện áp 220V-50HZ,1300- 

2300rpm 

 
 

4cái/t  

AM 7236   

Máy chà tường công suất 850W, đường 

kính đĩa 180mm, điện áp 220V-50HZ,1300- 

2300rpm 

 
 

4cái/t  

AM 7236A   

Máy chà tường công suất 850W, có đèn 

led, đường kính đĩa 180mm, điện áp 220V- 

50HZ, 1400-2700rpm 

 
 

4cái/t  

AM 180-02   

Máy chà tường công suất 850W, có đèn 

led, đường kính đĩa 180mm, điện áp 220V- 

50HZ, 1400-2700rpm 

 
 

4cái/t  

AM 255F-1  
Máy chà tường có cần, Công suất 750W, 

đường kính đĩa 180mm, điện áp 220V- 

50HZ,1300-2500rpm 

 
 

1cái/t 

 

AM 255F-2   

Máy chà tường có cần, Công suất 750W, 

đường kính đĩa 180mm, điện áp 220V- 

50HZ,1300-2500rpm 

 
 

1cái/t 

 

 
MÁY CẮT 

NHÔM 

AM 255-01   
Công suất 1600W, đường kính lưỡi cắt 

255mm, điện áp 220V-50HZ, 5000rpm 

 
 

1cái/t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY CẮT 

SẮT 

AM 355   
Công suất 2200W, đường kính lưỡi cắt 

355mm, điện áp 220V-50HZ, 3800rpm 

 
 

1cái/t  

AM 355A   
Công suất 1900W, đường kính lưỡi cắt 

355mm, điện áp 220V-50HZ, 3800rpm 

 
 

1cái/t  

AM 355B   
Công suất 2300W, đường kính lưỡi cắt 

355mm, điện áp 220V-50HZ, 3800rpm 

 
 

1cái/t  

AM 355-02   
Công suất 2200W, đường kính lưỡi cắt 

355mm, điện áp 220V-50HZ, 3800rpm 

 
 

1cái/t  

AM 2416   
Công suất 2400W, đường kính lưỡi cắt 

355mm, 220V-50HZ, 3800rpm 

 
 

1cái/t  

 





 
 

LOẠI MODEL/HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUY CÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÁY BƠM 

NƢỚC 

GX100 
 Máy bơm nƣớc xách tay 

Động cơ: 4.5HP, 4thì 

Đường kính hút/xả 76mm 

Sức đẩy/hút:  m, m3/H 

Nhiên liệu Xăng, 1.8 lít 

 

 

1cái/thùng 
 

WP20 
 Máy bơm khung 

Động cơ: 6,5HP, 4thì 

Đường kính hút/xả 50mm 

Sức đẩy/hút:26/8m, 22m3/H 

Nhiên liệu Xăng, 3.1 lít 

 

 
1cái/thùng 

 

WP30 
 Máy bơm khung 

Động cơ: 6,5HP, 4thì 

Đường kính hút/xả 80mm 

Sức đẩy/hút:26/8m, 36m3/H 

Nhiên liệu Xăng, 3.1 lít 

 

 
1cái/thùng 

 

WP20D 
 Máy bơm khung 

Động cơ: 7HP, 4thì 

Đường kính hút/xả: 50mm 

Sức đẩy/hút:26/8m, 22m3/H 

Nhiên liệu: Dầu Diezen, 2.5 lít 

 

 
1cái/thùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐỘNG CƠ NỔ 

GX100 
 Động cơ nổ 

Động cơ: 4 thì, 1 xi lanh, 98cc 

Công suất: 4,5HP, 3600v/p 

Nhiên liệu: Xăng, 1.8 lít 

 

 
1cái/thùng 

 

GX160  Động cơ nổ 

Động cơ: 4 thì, 1 xi lanh, 163cc 

Công suất: 5.5HP, 3600v/p 

Nhiên liệu: Xăng, 3.1 lít 

 

 
1cái/thùng 

 

GX200 
 Động cơ nổ 

Động cơ: 4 thì, 1 xi lanh, 196cc 

Công suất: 6.5HP, 3600v/p 

Nhiên liệu: Xăng, 3.1 lít 

 

 
1cái/thùng 

 

GX220 
 Động cơ nổ 

Động cơ: 4 thì, 1 xi lanh, 220cc 

Công suất: 7HP, 3600v/p 

Nhiên liệu: Xăng, 3.1 lít 

 

 
1cái/thùng 

 

GX390 
 Động cơ nổ 

Động cơ: 4 thì, 1 xi lanh, 389cc 

Công suất: 13HP, 3600v/p 

Nhiên liệu: Xăng, 6.1 lít 

 

 
1cái/thùng 

 



 

 

 

 

MODEL HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT GHI CHÚ 

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 14-22  

 l/min  

AM22 Áp lực phun:20-45 bar, tốc độ:800-1400  

 rpm  

 Tự động - Không tự động  

 
 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 14-22  

AM22 

CERAMIC 

l/min 

Áp lực phun:20-45 bar, tốc độ:800-1400 

rpm 

 

 Tự động, PITONG SỨ  

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 14-22  

 l/min  

AM26 Áp lực phun:20-45 bar, tốc độ:800-1400  

 rpm  

 Tự động - Không tự động  

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 14-22  

AM26 

CERAMIC 

l/min 

Áp lực phun:20-45 bar, tốc độ:800-1400 

rpm 

 

 Tự động, PITONG SỨ  

 
 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 18-28  

 

AM28A 

l/min 

Áp lực phun: 20-45bar, tốc độ: 800-1400 

rpm 

Tự động - không tự động 

Phụ kiện kèm 

theo: Zoang 

phớt, Dây hút 

Dây xả, Lọc rác, 

Puny 
 

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 18-28 

l/min 

AM28C Áp lực phun: 20-45 bar, tốc độ: 800-1400  

 rpm  

 Tự động - không tự động  

 
 

 

Công suất: 1.5-2.2 kw, lưu lượng: 18-28 
 

AM28D 
l/min 

Áp lực phun: 20-45 bar, tốc độ: 800-1400 

 

 Tự động - SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ NỔ  

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 18-28  

 l/min  

AM828 Áp lực phun: 20-45bar, tốc độ: 800-1400  

 rpm  

 Tự động - không tự động  

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 18-28  

 l/min  

AM828A Áp lực phun: 20-45bar, tốc độ: 800-1400  

 rpm  

 Tự động - không tự động  

  Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 18-28  

 l/min  

AM828C Áp lực phun: 20-45bar, tốc độ: 800-1400  

 rpm 

 Tự động - không tự động  



AM828C 

VÀNG 

SƠN TĨNH 

ĐIỆN 

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 18-28 

l/min 

Áp lực phun: 20-45bar, tốc độ: 800-1400 

rpm 

Tự động - không tự động 

 

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 18-28  

AM828C NÂU l/min  

SƠN TĨNH Áp lực phun: 20-45bar, tốc độ: 800-1400  

ĐIỆN rpm 

Tự động - không tự động 

 

 

AM828K 
SƠN TĨNH ĐIỆN, 

ĐẦU NÉN BẰNG 

ĐỒNG 
 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 18-28 

l/min 

Áp lực phun: 20-45bar, tốc độ: 800-1400 

rpm 

Tự động - không tự động 

 

 
 

 

Công suất: 3.0-4.0 kw, lưu lượng: 34-45  

 l/min  

AM600A Áp lực phun: 20-60 bar, tốc độ: 800-1400  

 rpm  

 Tự động - không tự động  

 
 

 

Công suất: 3.0-4.0 kw, lưu lượng: 34-45  

AM600 

CERAMIC 

l/min 

Áp lực phun: 20-60 bar 

Tốc độ: 800-1400 rpm 

 

 Tự Đông. PITONG SỨ 
Phụ kiện kèm 

  

 

 

 
 

AM600C 

Công suất: 3.0-4 kw, lưu lượng: 34-45 l/min 

Áp lực phun: 20-60 bar, tốc độ: 800-1400 

rpm 

Tự động - không tự động 

theo: Zoang 

phớt, Dây hút 

Dây xả, Lọc rác, 

Puny 

 
 

 

Công suất: 5.5-7.0 kw, lưu lượng: 55-70  

 l/min  

AM88 
Áp lực phun: 20-60 bar, tốc độ: 800-1400 

rpm 

 

 Trọng lượng : 23Kg. Tự động - không tự  

 động  

  Công suất: 5.5-7.0 kw, lưu lượng: 50-70  

 l/min  

AM90 
Áp lực phun: 20-60 bar, tốc độ: 800-1400 

rpm 

 

 Trọng lượng : 23Kg . Tự động - không tự  

 động  

  Công suất: 8.0-10.0 kw, lưu lượng: 100-120  

 l/min  

AM120 Áp lực phun: 20-60 bar, tốc độ: 800-1400 

rpm 

 

 Trọng lượng : 35Kg. Tự động - không tự  

 

 

Công suất: 1.5-2.2kw, lưu lượng: 14-22  

 l/min  

AM22A Áp lực phun:20-45 bar, tốc độ:800-1400  

 rpm  

 Không tự động  

 
 

 

Công suất: 3.0-4.0 kw, lưu lượng: 34-45  

 l/min  

AM30 Áp lực phun: 20-60 bar, tốc độ: 800-1400  

 rpm  

 Không tự động  



 
 

LOẠI MODEL/HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUY CÁCH 

 
AM1550 

 
Máy xịt rửa điều hòa 

 

  Công suất:1.000W, Điện áp 220V/50HZ 

Áp lực: 60-100bar 
2cái/thùng 

 100% dây đồng  

 
AM1200T 

 
Máy xịt rửa áp lực 

 

  Công suất:1400W, Điện áp 220V/50HZ 

Áp lực: 60-100bar 
2cái/thùng 

 100% dây đồng  

 
AMG1500 

 
Máy xịt rửa áp lực 

 

 Công suất:1500W, Điện áp 220V/50HZ 

Áp lực: 60-110bar 
1cái/thùng  

 100% dây đồng  

 
AMG1800 

 
Máy xịt rửa áp lực 

 

  Công suất:1800W, Điện áp 220V/50HZ 

Áp lực: 60-120bar 
1cái/thùng 

 100% dây đồng  

 
AMG2000 

 
Máy xịt rửa áp lực 

 

  Công suất:2000W, Điện áp 220V/50HZ 

Áp lực: 60-130bar 
1cái/thùng 

MÁY XỊT RỬA ÁP 
100% dây đồng  

LỰC 
AMG28DT 

 
Máy xịt rửa áp lực 

 

  Công suất:2200W, Điện áp 220V/50HZ 

Áp lực: 60-130bar 
1cái/thùng 

 100% dây đồng  

 
AMG2800 

 
Máy xịt rửa áp lực cao 

 

  Động cơ: 3KW, điện áp 220V - 50HZ 

Lưu lượng phun 16L/phút 
1cái/thùng 

 Áp suất : 130kg/phút  

 
AM2400 

 
Máy xịt rửa áp lực cao 

 

  Động cơ: 3KW, điện áp 220V - 50HZ 

Lưu lượng phun 16L/phút 
1cái/thùng 

 Áp suất : 130kg/phút  

 
AM3000 

 
Máy xịt rửa áp lực cao 

 

  Động cơ: 3KW, điện áp 220V - 50HZ 

Lưu lượng phun 16L/phút 
1cái/thùng 

 Áp suất : 130kg/phút  

 
AM5500 

 
Máy xịt rửa áp lực cao 

 

  Động cơ: 3KW, điện áp 220V - 50HZ 

Lưu lượng phun 16L/phút 
1cái/thùng 

 Áp suất : 130kg/phút  



BẢNG BÁO GIÁ CÔNG CỤ DỤNG CỤ 
LOẠI MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUY CÁCH HÌNH ẢNH 

 
 

DÂY ĐẦM 

DÙI 

35*4 35mm*4m. Có lò xo trợ lực 2cái/bao  

 

35*6 35mm*6m. Có lò xo trợ lực 1cái/bao 

50*4 50mm*4m. Có lò xo trợ lực 1cái/bao 

50*6 50mm*6m. Có lò xo trợ lực 1cái/bao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CẮT 

GẠCH 

ĐẨY TAY 

DX-800K-E Cắt gạch đẩy tay độ dài 80cm 2cái/thùng 

 

 DX-1000K-E Cắt gạch đẩy tay độ dài 100cm 2cái/thùng 

DX-800E-A Cắt gạch đẩy tay độ dài 80cm, Laze 2cái/thùng 

 

 DX-1000E-A Cắt gạch đẩy tay độ dài 100cm, Laze 2cái/thùng 

DX-800K-F Cắt gạch đẩy tay độ dài 80cm, Laze 2cái/thùng 

 DX-1000K-F Cắt gạch đẩy tay độ dài 100cm, Laze 2cái/thùng 

DX-600B Cắt gạch đẩy tay độ dài 60cm, Laze 2cái/thùng 
 

 

DX-800B Cắt gạch đẩy tay độ dài 80cm, Laze 2cái/thùng 

DX-1000B Cắt gạch đẩy tay độ dài 100cm, Laze 2cái/thùng 

A1-800 Cắt gạch đẩy tay độ dài 80cm, Laze, 2 gióng 2cái/thùng 
 
 

 

A2-800 Cắt gạch đẩy tay độ dài 80cm, Laze, 1 gióng 2cái/thùng 

A2-1000 Cắt gạch đẩy tay độ dài 100cm, Laze 2cái/thùng 

A2-1200 Cắt gạch đẩy tay độ dài 120cm, Laze 2cái/thùng 

D1-800 
Cắt gạch men, đá granite, cắt mòi nghiêng, 80cm, 

1 gióng, không kèm máy cắt 
1cái/thùng 

 
D2-800 

Cắt gạch men, đá granite, cắt mòi nghiêng, 80cm, 

2 gióng, không kèm máy cắt 
1cái/thùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ĐO 

VẠCH 

CHUẨN 

 
HT8910 

Pin nhỏ 

 

Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

8cái/thùng 

 

 

 
HT8900 

Pin to 

 

Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

8cái/thùng 

 

 

HT8920 

 

Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

8cái/thùng 

 

 

 

AM515 

 

Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

10cái/thùng 

 

 

 

AM715 

 

Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

10cái/thùng 

 

 
 

AM725 

 

Dụng cụ đo vạch chuẩn 12 tia đỏ 

 

10cái/thùng 

 



 

 
LOẠI 

 
MODEL/HÌNH ẢNH 

 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
Q/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÁY KHOAN 

ĐIỆN 

HT8612   
Điện thế khoan 14.4v,điện thế sạc 220- 

240V,hai tốc độ:0-350/0-1350RPM.Lực 

xoán tối đa:20N/m,đầu cặp tự 

động:10mm.Có đèn lead khi khoan, kèm 

theo 2 pin và cục xạc rời, thời gian sạc 2h 

 

 

 

10 cái/t 

 

HT8614 
  

Điện thế khoan 18v,điện thế sạc 220- 

240V,hai tốc độ:0-350/0-1350RPM.Lực 

xoán tối đa:20N/m,đầu cặp tự 

động:10mm.Có đèn lead khi khoan, kèm 

theo 2 pin và cục xạc rời, thời gian sạc 2h 

 

 

 

10cái/t 

 

HT8621 
  

Điện thế khoan 21v,điện thế sạc 220- 

240V,1.5AH,hai tốc độ:0-350/0- 

1350RPM.Lực xoán tối đa:22N/m,đầu cặp 

tự động:10mm.Có đèn lead khi khoan, kèm 

theo 2 pin và cục xạc rời, thời gian sạc 2h 

 

 

 

10cái/t 

 

HT8625   
Điện thế khoan 25v,điện thế sạc 220- 

240V,hai tốc độ:0-350/0-1350RPM.Lực 

xoán tối đa:25N/m,đầu cặp tự 

động:10mm.Có đèn lead khi khoan, kèm 

theo 2 pin và cục xạc rời, thời gian sạc 2h 

 

 

 
10cái/t 

 

 

 

 
MÁY MÀI 

GÓC 

HT8100 
  

 

 
Công suất 720W, đường kính lưỡi 100mm, 

220W-50HZ,11000rpm 

 

 

 

10cái/t 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÁY KHOAN 

CHUYÊN 

HT8226 
  

 

 
Công suất 800W, đường kính mũi 26mm, 

điện áp 220W-50HZ,900rpm, 3 chức năng 

 

 

 

5cái/t 

 

HT8556   

 
Công suất 1500W, đường kính mũi 26mm, 

điện áp 220W-50HZ,0-800rpm, 3 chức 

năng 

 

 

 
5cái/t 

 



 

 

 
MÁY ĐỤC BÊ 

TÔNG 

HT8810A 
  

 
Công suất 1200W, đường kính mũi 17mm, 

điện áp 220W-50HZ,0-1450rpm, 3 chức 

năng 

 

 

 
3cái/t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÁY XỊT 

RỬA CAO ÁP 

HT8200 
  

 
Máy xịt rửa áp lực 

Công suất: 1500W,220-240V/60HZ 

Áp lực: 100-110bar, súng tốt, dây bố kẽm 

100% dây đồng 

 

 

 
2cái/t 

 

 

HT8210 
  

 
Máy xịt rửa áp lực 

Công suất: 1800W,220-240V/60HZ 

Áp lực: 100-130bar, súng tốt, dây bố kẽm 

100% dây đồng 

 

 

 
2cái/t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐO VẠCH 

CHUẨN 

HT8910   

 

 
Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

 

 
8cái/t 

 

HT8920 
  

 

 
Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

 

 
8cái/t 

 

HT8900 
  

 

 
Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

 

 
8cái/t 

 

HT8930 
  

 

 
Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

 

 
8cái/t 

 

HT8800   

 

 
Dụng cụ đo vạch chuẩn 5 tia xanh 

 

 

 
8cái/t 

 

 



BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN 
LOẠI MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUY CÁCH HÌNH ẢNH 

 

 

 

 

 
DÂY 

XỊT 

RỬA XE 

 
AMPE 8m 

 
Dây trắng bọc thép 8m 

 
30cái/bao 

 

 

 
AMPE 16m 

 
Dây trắng bọc thép 16m 

 
20cái/bao 

 
AMR 8m 

 
Dây cao su mềm 8m 

 
5cái/hộp 

 

 

 
AMR 16m 

 
Dây cao su mềm 16m 

 
5cái/hộp 

 
 

SÚNG 

RỬA 

XE 

SÚNG RỬA 

XE XỊN 

 
Súng rửa xe 

 

 

SÚNG RỬA 

XE 

 
Súng rửa xe 

 
 

 

 
 

MŨI 

ĐỤC BÊ 

TÔNG 

 
MŨI ĐỤC 17ly 

 
Mũi đục bê tông 17 ly 

 
50cái/thùng 

 

 

 
MŨI ĐỤC 30ly 

 
Mũi đục bê tông 30 ly 

 
20cái/thùng 

 

 

 

 
PÉP 

PHUN 

 
PÉP 1.5 ly 

 
Pép phun 1.5ly 

  

 
 

 

 
PÉP 1.8 ly 

 
Pép phun 1.8ly 

 

 
PÉP 2.0 ly 

 
Pép phun 2.0ly 

 

ĐẦU 

NỐI 

NHANH 

ĐẦU NỐI 

NHANH 

 
Đầu nối nhanh 

 
 

 

Ghi chú : Giao hàng trong nội thành Hà Nội 

Thanh toán ngay sau khi nhận hàng 

 


